
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô 03A, tầng 2 Tòa nhà CT1A-B khu đất đài phát sóng phát thanh Mễ Trì, Phường 
Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KHÔNG GIAN VIỆT 

0110066613

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức các hội nghị, hội thảo (không bao gồm tổ 
chức họp báo)

8230

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

5. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

6. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư;
- Hoạt động tư vấn và môi giới thế chấp.
- Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng.

6619

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KHÔNG GIAN 
VIỆT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET SPACE PRODUCTION JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: VIET SPACE PRODUCTION .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.35376135
Email: tmsx.khonggianviet@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
(Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản 2020)

6810

8. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản
(Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản 2020)
- Dịch vụ tư vấn bất động sản
(Điều 74 Luật kinh doanh bất động sản 2020)
- Dịch vụ quản lý bất động sản
(Điều 75 Luật kinh doanh bất động sản 2020)
- Sàn giao dịch bất động sản
(Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản 2020)
(Trừ hoạt động đấu giá bất động sản)

6820

9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

10. Quảng cáo 7310

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, 
giầy, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa 
thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410(Chính)

12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục 
đích và bán ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành 
chuyên môn, không kể môi giới bất động sản;

7490

13. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, sản xuất sản 
phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.

1629

14. In ấn 1811

15. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

16. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
Chi tiết: - Sản xuất thủy tinh phẳng và sản phẩm từ thủy tinh 
phẳng
- Sản xuất thủy tinh rỗng và sản phẩm từ thủy tinh rỗng
- Sản xuất sợi thủy tinh và sản phẩm từ sợi thủy tinh

2310
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

17. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

18. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

19. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
lưu động hoặc tại chợ

4789

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ kinh doanh bất động sản)

5210

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Logistics

5229

22. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ 
sở hạ tầng công...).

4299

23. Chuẩn bị mặt bằng 4312

24. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
TUYẾN  

Thôn Phí Có, Xã 
Đạ Rsal, Huyện 
Đam Rông, Tỉnh 
Lâm Đồng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 5,000

0360690077
40

2 ĐẶNG TUẤN 
PHONG

Số 133 Phố Yên 
Phụ, Phường Yên 
Phụ, Quận Tây 
Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 5,000

0010770033
92
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3 TRẦN VĂN 
CƯỜNG 

Tổ Dân Phố số 4 
Mễ Trì Hạ, 
Phường Mễ Trì, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.800.0
00

18.000.000.000 90,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.800.0
00

18.000.000.000 90,000

0360800115
28

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036080011528 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ Dân Phố số 4 Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ Dân Phố số 4 Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN CƯỜNG Nam

13/03/1980 Kinh Việt Nam

10/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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